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Stt Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ Đối tượng ưu tiên Vị trí đăng ký dự tuyển Tốt nghiệp trường

Trình độ chuyên môn, 

chuyên ngành đào tạo

Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo quy 

định (nếu có)

Kết quả Phiếu đăng 

ký dự tuyển 

(đạt/không đạt)

1 Nguyễn Thị Thu Uyên 28/01/1998
Ấp 4, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Lĩnh vực Môi trường ĐH Nông lâm TP. HCM Kỹ sư Quản lý đất đai

Tin học: Cơ bản

Anh văn: Toeic 460
Đạt

2 Phạm Xuân Hùng 16/10/1987
Ấp 4, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Lĩnh vực Môi trường

ĐH Khoa học xã hội và nhân 

vân
Địa lý môi trường

Tin học: A

Anh văn: B
Đạt

3 Nguyễn Tấn Hùng 03/6/1999
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Lĩnh vực Thú y ĐH Lâm nghiệp Kỹ sư Thú y Tin học: Cơ bản Đạt

4 Bùi Thị Thoa 05/8/1981
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Con bệnh binh

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Trà Vinh Cử nhân Luật Tin học: Cơ bản Đạt

5 Vi Thị Phượng 24/8/2000
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Dân tộc thiểu số

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Văn hóa TP. HCM

Cử nhân quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Đạt

6 Nguyễn Hồ Vũ 13/01/1992 Xã Tân Nhựt, TP. HCM
Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền

ĐH Sư phạm Thể dục thể 

thao

Thạc sỹ Giáo dục học, Cử 

nhân Giáo dục thể chất

Tin học: Cơ bản

Anh văn: Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

Đạt

7 Trần Thị Hồng Yến 26/8/2001
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Công thương TP. HCM

Cử nhân Quản trị nhà hàng 

và Dịch vụ ăn uống

Tin học: Cơ bản

Anh văn: B1
Đạt

8 Mã Quý Đông 12/12/2001
Xã Xuân Thành, TP. 

HCM
Dân tộc thiểu số

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
Học viện Cán bộ Cử nhân Luật

Tin học: Cơ bản
Đạt

9 Nguyễn Gia Bảo Châu 01/01/2001
Ấp 1, xã Sông Ray, TP. 

HCM

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Văn Lang Cử nhân Luật Đạt

10 Trần Thị Kim Hằng 08/10/2004
Ấp 6, xã Xuân Đông, 

thành phố Đồng Nai

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Nguyễn Tất Thành

Cử nhân Quản trị Kinh 

doanh
Đạt

11 Nông Thị Hải 22/3/1997
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Dân tộc thiểu số

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Mở TP. HCM Cử nhân Luật Đạt

12
Nguyễn Thị  Bích 

Phượng
18/3/1993

Ấp 5, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Huế Cử nhân Luật

Tin học: Cơ bản

Anh văn: B
Đạt

13 Mai Thị Thu Thảo 17/01/1995
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai

Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
ĐH Huế

Cử nhân Luật, cử nhân 

Marketting

Tin học: B

Anh văn: Toeic 655
Đạt

14 Phan Thị Lan 09/6/1989
Xã Bầu Lâm, thành phố 

HCM
Kế toán ĐH Trà Vinh Cử nhân Kế toán Đạt

15 Nguyễn Thanh Hải 25/10/1997
Xã Cẩm Mỹ, thành phố 

Đồng Nai
Kế toán ĐH Lạc Hồng

Cử nhân Tài chính - Ngân 

hàng
Đạt

16 Huỳnh Thị Mai Chinh 03/01/2001
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Kế toán ĐH Tài chính - Marketing Cử nhân Kế toán

Anh văn: Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh
Đạt

17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 31/8/2004
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Kế toán ĐH Nguyễn Tất Thành Cử nhân Kế toán Tin học văn phòng Đạt

PHỤ LỤC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN  VÒNG 2 VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐTDVC ngày        /7/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức TTDVTH)

UBND XÃ SÔNG RAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
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18 Nguyễn Đức Vinh 23/6/1991
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai

Con đẻ người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học

Khuyến nông ĐH Nông lâm Cử nhân Kinh tế
Tin học: Cơ bản

Anh văn: B
Đạt

19 Bùi Thị Thu  Minh 24/11/1985
Ấp1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Văn thư - Lưu trữ

ĐH Trà Vinh, CĐ Sư phạm 

Đồng Nai

Cử nhân Luật, Quản trị Văn 

phòng - Lưu trữ

Tin học: B

Anh văn: B
Đạt

20 Nguyễn Xuân Đông 15/12/2003
Ấp 4, xã Xuân Đông, 

thành phố Đồng Nai

Xây dựng, giao thông, thủy lợi 

và quản lý dịch vụ công khác
ĐH Sư phạm kỹ thuật

Kỹ sư quản lý và vận hành 

hạ tầng
Anh văn: Toeic 455 Đạt

21 Lý Thị Phượng 03/10/1987
Ấp 4, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Dân tộc thiểu số

Xây dựng, giao thông, thủy lợi 

và quản lý dịch vụ công khác
ĐH Trà Vinh Cử nhân Luật

Tin học: Trình độ A

Anh văn: B
Đạt

22 Trịnh Danh Hải 03/10/2002
Ấp 10, xã Xuân Đông, 

thành phố Đồng Nai

Xây dựng, giao thông, thủy lợi 

và quản lý dịch vụ công khác

Học viện công nghệ bưu 

chính viễn thông

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

Điện, Điện tử
Đạt
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